
Họ và tên: ………………………………………………Lớp: …………. ………………

ÔN TẬP TOÁN

Bài 1: Viết vào chỗ chấm:

34: ………………………………………… Mười chín: ……………………

51: ………………………………………… Tám mươi mốt: ……………………

65: ………………………………………… Sáu mươi bảy: ……………………

77: ………………………………………… Một trăm: ……………………
Bài 2: Số?

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

24 ……. 35 40 ……. 90 – 50

27 ……. 28 63 ……. 12 + 52

97 ……. 79 82 ……. 71 + 11
Bài 4:
a/ Khoanh vào số lớn nhất: 82 ; 10 ; 75 ; 99

b/ Khoanh vào số bé nhất: 38 ; 100 ; 56 ; 62

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

22 + 14 45 + 33 77 – 23 63 + 12
……………….. ……………….. ……………….. ………………..
……………….. ……………….. ……………….. ………………..
……………….. ……………….. ……………….. ………………..

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

55 14

80

1

70

4

a/ Tóm tắt

Có : 25 cái bánh

Mua thêm : 12 cái bánh

Có tất cả : …… cái bánh?

b/ Tóm tắt

Lan có : 48 viên bi

Cho bạn : 22 viên bi

Còn lại : …… viên bi?



Bài 7: Nối tranh với đồng hồ thích hợp:

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Có …… hình tam giác.
- Có …… hình tròn.
- Có …… hình chữ nhật.


